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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Châu Thạch 

Các Thẩm phán:                         Ông Bùi Hữu Nhân  

Ông Nguyễn Duy Hoài 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn  ạt Nguyên - Thư k  T a án, Tòa án nhân 

dân t nh  âm   ng 
 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   m  ồng tham gia phiên toà:    

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại tr  s  T a án nhân dân t nh  âm   ng; 

xét xử phúc thẩm công khai v  án Dân sự th  l  số 40/2019/TLPT-DS ngày 13 

tháng 3 năm 2019 về việc tranh chấp: “Yêu cầu chia di sản thừa kế theo pháp luật”. 

Do Bản án Dân sự s  thẩm số 01/2019/DS-ST ngày 07/01/2019 của Toà án 

nhân dân thành phố X, t nh  âm   ng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa v  án ra xét xử phúc thẩm số 86/2019/Q -PT ngày 04 

tháng 4 năm 2019, Quyết định hoãn phiên t a phúc thẩm số 74/2019/Q -PT ngày 

19 tháng 4 năm 2019, Thông báo về việc m  phiên t a xét xử phúc thẩm v  án 

Dân sự số 691/TB-PT ngày 01 tháng 8 năm 2019 giữa các đư ng sự: 

Nguyên đơn: C   ỗ Thị D, sinh năm: 1932; cư trú tại số 31/3, đường A, 

Phường B, thành phố X, t nh  âm   ng, có đ n xin xét xử vắng mặt  

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đ n: Bà Nguyễn Thị H1, 

sinh năm: 1970; cư trú tại số 297 (số mới) đường HBT, Phường F, thành phố X, 

t nh  âm   ng,  uật sư của Văn ph ng luật sư TP -  oàn luật sư t nh  âm   ng, 

có mặt  

Bị đơn: Bà  ào Thanh P, sinh năm: 1968; cư trú tại số 31/3, đường A, 

Phường B, thành phố X, t nh  âm   ng, có mặt  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1. Anh  ào  ức T, sinh năm: 1995; cư trú tại số 31/3, đường A, Phường B, 

thành phố X, t nh  âm   ng, vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp: Bà  ào Thanh P, sinh năm: 1968; cư trú tại số 31/3, 

đường A, Phường B, thành phố X, t nh  âm   ng, là người đại diện theo ủy quyền 

(Văn bản ủy quyền số 465, quyển số 01/2019-SCT/CK,  C do Ủy ban nhân dân 

Phường B, thành phố X chứng thực ngày 12/4/2019), có mặt   

2. Anh  ào  ức T1, sinh năm: 2003; cư trú tại số 31/3, đường A, Phường B, 

thành phố X, t nh  âm   ng, vắng mặt  

Người đại diện hợp pháp: Bà  ào Thanh P, sinh năm: 1968; cư trú tại số 31/3, 

đường A, Phường B, thành phố X, t nh  âm   ng, là người đại diện theo theo pháp 

luật (mẹ ruột của anh T1), có mặt  

3. Bà  ào Thị H2, sinh năm: 1967; cư trú tại số 31/3, đường A, Phường B, 

thành phố X, t nh  âm   ng, có mặt  

4. Bà Nguyễn Thị Bích T3, sinh năm: 1988; cư trú tại số 31/3, đường A, 

Phường B, thành phố X, t nh  âm   ng, có mặt  

Người kháng cáo: bà  ào Thanh P – Bị đ n, anh  ào  ức T - Người có 

quyền lợi, nghĩa v  liên quan. 

NỘI  UNG VỤ ÁN: 

- Theo đ n kh i kiện của c   ỗ Thị D, lời trình bày trong quá trình tham gia tố 

t ng tại giai đoạn s  thẩm của bà  ào Thị H2, người đại diện của nguyên đ n thì:  

Ngu n gốc đất thuộc thửa 115, tờ bản đ  số 58 có tổng diện tích là 218,97m
2
, 

trên đất có một căn nhà xây có diện tích 149,65m
2
 tọa lạc tại số 31/3, đường   ng 

Tâm (nay là đường A), Phường B, thành phố X là của c   ỗ Thị D và c   ào  ức 

M (chết năm 1979), đã được Ủy ban nhân dân thành phố X cấp Giấy chứng nhận 

quyền s  hữu nhà   và quyền sử d ng đất   số 4201041040 ngày 19/10/2004 đứng 

tên c  D, c  M (đã chết)  Ngày 16/8/2014 c  D cùng các con trong gia đình lập văn 

bản phân chia tài sản thừa kế; sau đó c  D lập hợp đ ng cho tặng toàn bộ căn nhà 

và diện tích đất trên cho con trai là  ào  ức S, ông S đã được c  quan có thẩm 

quyền làm thủ t c đăng k  biến động tại trang IV của Giấy chứng nhận vào ngày 

03/9/2014.  

 ến ngày 17/02/2016 ông S bị bệnh hiểm nghèo nên qua đời, trước khi chết 

ông S không để lại di chúc, ông S có vợ tên  ào Thanh P và có hai người con tên 

 ào  ức T và  ào  ức T1, ngoài 2 người con này thì ông S không có con riêng 

hay con nuôi nào khác. Nay c  D là hàng thừa kế thứ nhất yêu cầu được chia một 

phần di sản do ông  ào  ức S chết để lại theo quy định của pháp luật và yêu cầu 

được hư ng ½ giá trị nhà và quyền sử d ng đất theo Giấy chứng nhận quyền s  
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hữu nhà   và quyền sử d ng đất   số 4201041040 do Ủy ban nhân dân thành phố 

X cấp ngày 19/10/2004 và thay đổi chủ mới vào ngày 03/9/2014, đối với phần tiền 

chênh lệch c  D sẽ có trách nhiệm thanh toán lại cho bà  ào Thanh P và hai con 

của bà là anh  ào  ức T và anh  ào  ức T1. 

- Theo lời trình bày của bà  ào Thanh P thì bà và ông S kết hôn năm 1994, vợ 

ch ng có hai người con tên  ào  ức T và  ào  ức T1, ông S không có con riêng 

hay con nuôi nào khác, sau khi kết hôn thì bà nhập hộ khẩu với gia đình ông S tại 

số 31/3, đường   ng Tâm (nay là đường A), Phường B, thành phố X từ đó đến nay 

là 23 năm  Vào năm 2000 mẹ ch ng bà là c  D có đ ng   cho bà xây một dãy trọ   

phía sau căn nhà mà gia đình đang  , sau đó em của ông S tên bà  ào Thị H2 đã 

lấy ch ng nhưng chuyển về sống mà không có nhà   nên gia đình đã họp lại và yêu 

cầu bà giao dãy nhà trọ cho bà H2 sinh sống, c n vợ ch ng và các con bà   chung 

với mẹ ch ng (c  D) và có trách nhiệm chăm sóc ph ng dưỡng c , khi nào c  qua 

đời thì vợ ch ng c  được hư ng toàn bộ diện tích nhà và quyền sử d ng đất này  

Năm 2013 ch ng bà phát bệnh, đến năm 2014 c  D và các anh chị em trong gia 

đình ra công chứng làm thủ t c tặng cho ông  ào  ức S toàn bộ diện tích nhà và 

quyền sử d ng đất thuộc thửa 115, tờ bản đ  số 58 có tổng diện tích là 218,97m
2
, 

trên đất có một căn nhà xây với diện tích 149,65m
2
 tọa lạc tại số 31/3, đường   ng 

Tâm, Phường B, thành phố X, đến năm 2016 thì ông S chết, khi chết ông S không 

để lại di chúc  Giữa năm 2016 c  D đ ng   để bà xây thêm 1 căn nhà mới với diện 

tích 100m
2 
  khoảng sân trống kế ngôi nhà cũ, trong thời gian xây dựng, hoàn 

thành, đến khi về   cũng không có ai tranh chấp, căn nhà cũ bà m  bán tạp hóa từ 

khi ông S c n sống cho đến nay vẫn tiếp t c bán, khi chuyển về nhà mới   được 

một thời gian thì các anh chị em trong gia đình muốn c  D chuyển về sống tại căn 

nhà cũ, bà không đ ng  , 2 bên có mời cha xứ xuống để h a giải, khuyên can 

nhưng không có kết quả, c  D chuyển về sống trong căn ph ng   căn nhà cũ, lúc 

này bà và mẹ ch ng vẫn chung sống h a thuận, nhưng với các anh chị em trong gia 

đình ch ng thì có xích mích, mâu thuẫn nên mới xảy ra việc kh i kiện  

Nay c  D yêu cầu được hư ng ½ giá trị nhà và đất trên Giấy chứng nhận 

quyền s  hữu nhà   và quyền sử d ng đất   số 4201041040 do Ủy ban nhân dân 

thành phố X cấp ngày 19/10/2004 và được thay đổi chủ mới vào ngày 03/9/2014 

và thanh toán số tiền chênh lệch đối với di sản do ch ng bà là ông S chết để lại bà 

không đ ng    

- Theo lời trình bày của bà  ào Thị H2 trình bày thì vào năm 2010 mẹ của bà 

là c  D cùng các anh chị em trong gia đình có cho bà một phần đất có diện tích là 

45m
2
 trong tổng diện tích đất mà cha mẹ là c  M (đã chết) và c  D được cấp theo 

Giấy chứng nhận quyền s  hữu nhà   và quyền sử d ng đất   số 4201041040 do 

Ủy ban nhân dân thành phố X cấp ngày 19/10/2004 và thay đổi chủ mới vào ngày 
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03/9/2014  Sau đó bà chuyển nhượng một phần diện tích đất này cho bà Y, bà Y 

chuyển nhượng lại cho bà T3. 

Nay mẹ bà (c  D) kh i kiện bà  ào Thanh P yêu cầu chia di sản thừa kế do 

ông  ào  ức S đã chết để lại, bà đề nghị T a án xem xét đảm bảo quyền lợi cho 

bà được đ ng sử d ng theo phần trong Giấy chứng nhận trong trường hợp không 

tách được sổ  

- Theo lời trình bày của bà Nguyễn Thị Bích T3 thì lô đất có diện tích 29,75m
2
 

có ngu n gốc do bà nhận chuyển nhượng của bà Y vào năm 2014, bà Y nhận chuyển 

nhượng của bà H2 (giấy tờ mua viết tay)   ối chiếu họa đ  đo vẽ hiện trạng sử d ng 

đất do Chi nhánh Văn ph ng đăng k  đất đai thành phố X thực hiện ngày 05/02/2018 

và Giấy chứng nhận quyền s  hữu nhà   và quyền sử d ng đất   số 4201041040 do 

Ủy ban nhân dân thành phố X cấp ngày 19/10/2004 cho c   ỗ Thị D, c   ào  ức M 

(đã chết) thì phần diện tích bà đang sử d ng đã được tách riêng không nằm trong Giấy 

chứng nhận quyền s  hữu nhà   và quyền sử d ng đất   vừa nêu. Tuy nhiên, trong 

quá trình giải quyết v  án mà diện tích đất của bà c n nằm 1 phần trong giấy chứng 

nhận trên thì bà yêu cầu được tách sổ, trường hợp không được tách sổ thì bà yêu cầu 

được đ ng s  hữu theo phần  

Tại Bản án số 01/2019/DS-ST ngày 07/01/2019; Tòa án nhân dân thành phố 

X, t nh  âm   ng đã xử: 

Chấp nhận yêu cầu của c   ỗ Thị D kh i kiện tranh chấp “Chia tài sản thừa 

kế theo pháp luật” đối với bà  ào Thanh P. 

Xác định người thừa kế thứ nhất theo pháp luật của ông  ào  ức S g m có: 

c   ỗ Thị D, bà  ào Thanh P, anh  ào  ức T và anh  ào  ức T1. 

Xác định di sản của ông  ào  ức S để lại là: quyền sử d ng 1 phần diện tích 

đất 180,92m
2
 (vị trí số 1,2 theo họa đ  đo vẽ hiện trạng do Chi nhánh Văn phòng 

đăng k  đất đai thành phố X thực hiện ngày 15/01/2018) trên đất có 1 căn nhà xây 

với diện tích 63,50m
2
 thuộc thửa 115, tờ bản đ  số 58 tọa lạc tại số 31/3, đường 

  ng Tâm, Phường B, thành phố X  Theo kết quả thẩm định giá do Công ty trách 

nhiệm hữu hạn giám định và thẩm định giá Thư ng Tín thẩm định trong đó đất có 

giá trị 15 000 000đ/m
2
 = 2 714 700 000đ, nhà gắn liền với đất trị giá 63 500 000đ, 

tổng cộng 2 778 200 000đ, mỗi người thừa kế được hư ng ¼ di sản của ông S, 

được nhận 694 550 000đ  

Giao cho c   ỗ Thị D và bà  ào Thị H2, bà Nguyễn Thị Bích T3 được quyền 

sử d ng chung một phần đất và tài sản gắn liền với đất (vị trí 2,3,4 theo họa đ  đo 

vẽ hiện trạng do Chi nhánh Văn ph ng đăng k  đất đai thành phố X thực hiện ngày 

15/01/2018) và theo Giấy chứng nhận quyền s  hữu nhà   và quyền sử d ng đất   

số 4201041040 do Ủy ban nhân dân thành phố X cấp ngày 19/10/2004 và được 
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thay đổi chủ mới vào ngày 03/9/2014 (trong đó phần của c  D   vị trí 2, phần của 

bà H2   vị trí 3, phần của bà T3   vị trí số 4 theo họa đ  đo vẽ hiện trạng)  

C   ỗ Thị D có trách nhiệm thanh toán lại cho bà  ào Thanh P, anh  ào  ức 

T và anh  ào  ức T1 số tiền 450 450 000đ  

Giao cho bà  ào Thanh P, anh  ào  ức T và anh  ào  ức T1 được quyền sử 

d ng một phần đất có diện tích 108,82m
2
 trên đất (vị trí số 1 theo họa đ  đo vẽ 

hiện trạng do Chi nhánh Văn ph ng đăng k  đất đai thành phố X thực hiện ngày 

15/01/2018) theo Giấy chứng nhận quyền s  hữu nhà   và quyền sử d ng đất   số 

4201041040 do Ủy ban nhân dân thành phố X cấp ngày 19/10/2004  

Ngoài ra Bản án c n tuyên về án phí, lãi suất, chi phí tố t ng, quyền kháng 

cáo và trách nhiệm thi hành án của các bên đư ng sự  

Ngày 21/01/2019 bà  ào Thanh P và anh  ào  ức T có đ n kháng cáo yêu 

cầu giao cho bà P và anh  ào  ức T, anh  ào  ức T1 diện tích đất 108,82m
2
   vị 

trí số 1 và diện tích đất 26,87m
2
   vị trí số 2 theo họa đ  đo vẽ của Chi nhánh Văn 

ph ng đăng k  đất đai thành phố X ngày 15/01/2018.   

Tại phiên tòa,  

Bà  ào Thanh P vẫn giữ nguyên kháng cáo  

 uật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đ n đề nghị không chấp 

nhận kháng cáo của nguyên đ n, giữ nguyên Bản án s  thẩm. 

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân t nh  âm   ng phát biểu về việc tuân theo pháp 

luật trong quá trình giải quyết v  án  Về nội dung:  ề nghị không chấp nhận kháng cáo 

của bà  ào Thanh P và anh  ào  ức T, giữ nguyên Bản án s  thẩm  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Xuất phát từ việc c   ỗ Thị D, là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của 

ông  ào  ức S, kh i kiện yêu cầu được hư ng ½ giá trị nhà và và quyền sử d ng 

đất theo Giấy chứng nhận quyền s  hữu nhà   và quyền sử d ng đất   số 

4201041040 do UBND thành phố X cấp ngày 19/10/2004 và thay đổi chủ mới vào 

ngày 03/9/2014 là di sản do ông  ào  ức S để lại theo quy định của pháp luật  Bị 

đ n không đ ng   nên các bên phát sinh tranh chấp  Cấp s  thẩm xác định quan hệ 

tranh chấp giữa các bên là “Yêu cầu chia di sản thừa kế theo pháp luật” là phù hợp 

với các quy định của pháp luật  

[2] Về tố tụng: c   ỗ Thị D có đ n đề nghị xét xử vắng mặt; căn cứ Khoản 3 

 iều 296 của Bộ luật Tố t ng dân sự năm 2015; T a án tiến hành xét xử vắng mặt 

đư ng sự theo thủ t c chung  

[3] Qua xem xét thì thấy rằng: 
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[3 1] Xét về hàng thừa kế: Theo h  s  thể hiện thì ông  ào  ức S, sinh năm 

1960, chết ngày 17/02/2016; có cha là c   ào  ức M, chết vào năm 1979; mẹ là 

c   ỗ Thị D, sinh năm 1932; vợ là bà  ào Thanh P, sinh năm: 1968 và 02 con là 

anh  ào  ức T, sinh năm: 1995; anh  ào  ức T1, sinh năm: 2003; ngoài ra giữa 

ông S và bà P không có con riêng hay con nuôi nào khác  Năm 2016 ông  ào  ức 

S chết không để lại di chúc; không ai tranh chấp về diện và hàng thừa kế nên căn 

cứ vào  iều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 cần xác định những người thuộc hàng 

thừa kế thứ nhất và được hư ng di sản của ông  ào  ức S g m: c  D, bà P, anh T, 

anh T1. 

[3 2] Xét về di sản thừa kế: Ngu n gốc lô đất thuộc thửa số 115, tờ bản đ  số 

58 có tổng diện tích 218,97m
2
 và tài sản gắn liền với đất là căn nhà xây diện tích 

149,65m
2
 tọa lạc tại số 31/3, đường   ng Tâm, Phường B, thành phố X, t nh  âm 

  ng là của c   ỗ Thị D và c   ào  ức M (chết năm 1979); hai c  đã được Ủy 

ban nhân dân thành phố X, t nh  âm   ng cấp Giấy chứng nhận quyền s  hữu nhà 

  và quyền sử d ng đất   số 4201041040 ngày 19/10/2004   ến năm 2014 c  D 

cùng các con trong gia đình đã lập thủ t c thừa kế và tặng cho toàn bộ diện tích 

nhà, quyền sử d ng đất nói trên cho ông  ào  ức S, đã được Văn ph ng đăng k  

quyền sử d ng đất thành phố X điều ch nh tên người sử d ng vào ngày 03/9/2014  

Tuy nhiên trong diện tích đất c  D cho ông S thì trước đó vào năm 2010 c  D 

cùng ông S và các anh em trong gia đình đã lập văn bản cho bà H2 một phần đất có 

diện tích 45m
2
  Sau đó bà H2 đã chuyển nhượng một phần diện tích đất này cho bà 

Y, bà Y chuyển nhượng lại cho bà T3  Hiện nay bà H2 ch  c n sử d ng 11,45m
2
 (vị 

trí số 3 theo họa đ  hiện trạng sử d ng đất), bà T3 sử d ng diện tích đất 35,79m
2
 (vị 

trí số 4 theo họa đ  hiện trạng sử d ng đất), các bên không tranh chấp phần này nên 

không đề cập, do vậy cần xác định di sản của ông S để lại g m: Quyền sử d ng đất 

có diện tích 180,92m
2
 (vị trí số 1, 2 theo họa đ  hiện trạng sử d ng đất) và tài sản 

gắn liền với đất là căn nhà có diện tích 63,50m
2
 tại đường   ng Tâm, Phường B, 

thành phố X, t nh  âm   ng (đã trừ phần đất của bà H2 và bà T3).  ối với căn nhà 

có diện tích xây dựng là 78,11m
2
, diện tích sàn là 241,62m

2
 được bà P xây dựng sau 

khi ông S chết, cần xác định đây là tài sản riêng của bà P nên không đề cập  

Theo bà P thì quyền sử d ng đất thuộc thửa đất 115, tờ bản đ  số 58 và tài sản 

gắn liền với đất là tài sản chung của bà và ông S do tài sản của c  D cho ông S là 

trong thời kỳ hôn nhân; đ ng thời năm 2000 c  D đã đ ng   cho vợ ch ng bà xây 

dãy phòng trọ, sau đó do bà H2 không có nhà   nên gia đình đã họp giao nhà trọ 

cho bà H2 sinh sống; c n vợ ch ng ông S, bà P có trách nhiệm   chung với c  D 

ph ng dưỡng, chăm sóc cho đến khi c  D qua đời thì vợ ch ng ông S, bà P được 

hư ng toàn bộ diện tích nhà và quyền sử d ng đất này tuy nhiên bà P không đưa ra 

được chứng cứ, chứng minh; trong khi đó theo nội dung của Hợp đ ng tặng cho 

quyền sử d ng đất và tài sản gắn liền với đất do Văn ph ng công chứng X công 
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chứng ngày 16/8/2014 (số công chứng 2620, quyển số 09 TP/CC-SCC/H GD) thì 

c  D ch  cho một mình ông S toàn bộ căn nhà và quyền sử d ng đất nói trên, bà P 

cũng không xuất trình được chứng cứ có việc nhập tài sản riêng của ông S vào tài 

sản chung của vợ ch ng theo quy định tại các Khoản 1, 2  iều 46  uật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014 nên việc trình bày của bà P là không có c  s  để xem xét  

Nay c  D yêu cầu chia di sản thừa kế của ông S để lại là có căn cứ chấp nhận  

[4] Theo kết quả định giá tại giai đoạn s  thẩm thì giá trị tài sản tranh chấp là 

2.777.300 000đ; bao g m căn nhà trị giá 63 500 000đ, lô đất trị giá 2.713.800.000đ 

(180,92m
2
 x 15 000 000đ/m

2
); cấp s  thẩm căn cứ vào kết quả định giá vừa nêu để 

tính toán giá trị di sản thừa kế do ông S để lại là phù hợp; tuy nhiên cấp s  thẩm lại 

tính sai diện tích đất được chia (180,92m
2
 thành 180,98m

2
) dẫn đến tính toán sai 

giá trị quyền sử d ng đất (từ 2 713 800 000đ thành 2 714 700 000đ) nên cần tính 

lại phần này; c  thể giá trị một kỷ phần mà các đ ng thừa kế được hư ng là  

694.325 000đ  

[5] Xét thấy hiện nay c  D đã già yếu, hiện đang quản l , sử d ng căn nhà có 

diện tích 63,50m
2
 tọa lạc trên lô đất có diện tích 72,10m

2
, ngoài ra không có n i   nào 

khác nên cấp s  thẩm giao cho c  D phần tài sản vừa nêu là phù hợp  Việc bà P và 

các con kháng cáo yêu cầu được nhận thêm diện tích đất 26,87m
2
 (theo kết quả đo 

vẽ của Chi nhánh Văn ph ng đăng k  đất đai thành phố X ngày 10/7/2019 là 

23,73m
2
, trong đó có 3,52m

2
 thuộc ch  giới;   vị trí số 1) thì thấy rằng theo họa đ  

thể hiện thì phần diện tích đất mà bị đ n xin nhận nằm phía trước và giáp phần đất 

mà c  D nhận (phần số 2 theo họa đ  đo vẽ ngày 10/7/2019), bên cạnh có một lối đi 

vào rất nhỏ (có chiều ngang là 1,08m, sau đó giảm dần), trong trường hợp giao cho 

bà P và các con phần này thì lối vào phần nhà, quyền sử d ng đất mà c  D được 

giao rất hẹp, phía sau giáp nhà, quyền sử d ng đất của bà H2 và bà T3, không đảm 

bảo cho việc thực hiện quyền s  hữu nhà, quyền sử d ng đất của c  D nên kháng 

cáo của bà P và các con là không có c  s  chấp nhận; nên cần tiếp t c giao phần 

quyền sử d ng đất có k  hiệu số 1 (theo họa đ  đo vẽ ngày 10/7/2019) cho c  D sử 

d ng  

Xét tổng tài sản mà c  D được nhận có giá trị là 1 145 000 000đ, cao h n giá 

trị một kỷ phần mà các đ ng thừa kế được nhận nên cần buộc c  D phải thanh toán 

lại cho bà P giá trị của tài sản nhận chênh lệch được nhận là 450 675 000đ 

(1 145 000 000đ - 694.325 000đ)  

 ối với lô đất có diện tích 108,82m
2 
và tài sản là căn nhà do bà P xây dựng sau 

khi ông S chết có diện tích 78,11m
2
 hiện nay bà P và các con đang quản l , sử d ng 

nên cần tiếp t c giao cho bà P và các con quản l , s  hữu, sử d ng là phù hợp  

[6]  ối với diện tích đất hiện nay bà H2, bà T3 đang quản l , sử d ng thì theo 

Quyết định 33/2015/Q -UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân t nh  âm 
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  ng thì không đủ điều kiện để chia tách thửa, cấp s  thẩm giao bà H2, bà T3 được 

đ ng sử d ng trong Giấy chứng nhận quyền sử d ng đất  , quyền s  hữu nhà   với 

c  D là có căn cứ  

[7] Ngoài ra c n một phần diện tích nhà và quyền sử d ng đất nằm trong ch  giới 

hẻm gắn liền với phần nhà, quyền sử d ng đất đã chia cho c  D, bà P; nên phần nhà 

và quyền sử d ng đất nói trên gắn với phần nhà, quyền sử d ng đất của người nào thì 

người đó tạm thời sử d ng theo quy định của pháp luật về đất đai  

[8] Cấp s  thẩm xác định anh  ào  ức T, anh  ào  ức T1 là người thuộc 

hàng thừa kế thứ nhất của ông S và đưa vào tham gia tố t ng trong v  án với tư 

cách là người có quyền lợi, nghĩa v  liên quan là phù hợp  Theo h  s  thể hiện thì 

anh T đã trên 18 tuổi, c n bà P là người đại diện theo pháp luật của anh T1. Theo 

quy định tại Khoản 2  iều 73 Bộ luật tố t ng dân sự năm 2015 thì trong trường 

hợp muốn được hư ng 01 kỷ phần di sản thừa kế của ông S để lại, anh T và bà P 

(người đại diện theo pháp luật của anh T1) phải có đ n yêu cầu độc lập, anh T phải 

đóng tạm ứng án phí Dân sự s  thẩm để T a án xem xét nhưng các đư ng sự vừa 

nêu không thực hiện theo quy định tại điều luật vừa viện dẫn, cấp s  thẩm chia cho 

anh T và anh T1 mỗi người được hư ng một kỷ phần thừa kế đối với di sản do ông 

S để lại là vi phạm nghiêm trọng thủ t c tố t ng, do vậy cần hủy một phần Bản án 

s  thẩm về việc giải quyết chia di sản thừa kế cho anh T và anh T1, đình ch  việc 

giải quyết v  án đối với phần giải quyết này  Tạm giao phần di sản thừa kế mà anh T 

và anh T1 được hư ng cho bà P quản l , trong trường hợp sau này các bên có tranh 

chấp sẽ được giải quyết bằng một v  án khác theo quy định của pháp luật  

[9] Về chi phí tố t ng: Quá trình giải quyết tại giai đoạn s  thẩm, c  D có yêu 

cầu xem xét thẩm định tại chỗ, đo vẽ và thẩm định giá tài sản hết 20 425 000đ, đã 

được T a án nhân dân thành phố X quyết toán xong  Do chấp nhận yêu cầu kh i 

kiện chia di sản thừa kế của c  D nên mỗi bên phải chịu ½ chi phí nói trên là phù 

hợp, cần buộc bà P phải thanh toán c  D số tiền 10 206 000đ. 

Tại giai đoạn phúc thẩm, bà P có yêu cầu xem xét thẩm định tại chỗ và đo vẽ 

lại diện tích đất tranh chấp, chi phí hết 5 736 000đ, đã được T a án nhân dân t nh 

 âm   ng quyết toán xong  Do kháng cáo không được chấp nhận nên cần buộc bà 

P chịu toàn bộ chi phí này là có căn cứ  

[10] Từ phân tích trên, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bà  ào 

Thanh P, anh  ào  ức T; sửa Bản án s  thẩm theo hướng đã nhận định  

[11] Ngoài ra ông S chết ngày 17/02/2016, thời điểm này Bộ luật Dân sự năm 

2005 đang có hiệu lực pháp luật, cấp s  thẩm áp d ng quy định của Bộ luật Dân sự 

năm 2015, có hiệu lực pháp luật ngày 01/01/2017 để giải quyết là không chính xác, 

cần sửa lại phần này. 

[12] Về án phí:  
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Các đư ng sự phải chịu án phí Dân sự s  thẩm tư ng ứng với giá trị tài sản 

được nhận, tuy nhiên do c   ỗ Thị D, sinh năm 1932; tính đến thời điểm xét xử đã 

trên 60 tuổi và thuộc trường hợp người cao tuổi do đó căn cứ  iểm đ, Khoản 1, 

 iều 12 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

v  Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử d ng án phí và 

lệ phí T a án để miễn toàn bộ án phí Dân sự s  thẩm cho c  D. 

Bà P phải chịu 31 773 000đ án phí Dân sự s  thẩm (20 000 000đ + 

294.325.000đ x 4%). 

Do sửa án nên bà P, anh T không phải chịu án phí Dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ các Khoản 2, 4  iều 308, các Khoản 1, 2  iều 157, Khoản 2  iều 

165 Bộ luật tố t ng dân sự năm 2015;  

- Căn cứ các  iều 674, 675, 676, 685 Bộ luật dân sự năm 2005; 

- Căn cứ  iểm đ Khoản 1  iều 12, Khoản 6  iều 15,  iểm a Khoản 7  iều 

27, Khoản 2  iều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường v  Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  

và sử d ng án phí và lệ phí T a án  

Không chấp nhận kháng cáo của bà  ào Thanh P và anh  ào  ức T, sửa Bản 

án s  thẩm.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của c   ỗ Thị D về việc “Tranh chấp yêu 

cầu chia di sản thừa kế theo pháp luật” đối với bà  ào Thanh P. 

2. Xác định hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của ông  ào  ức S g m: c  

 ỗ Thị D, bà  ào Thanh P, anh  ào  ức T và anh  ào  ức T1. 

3  Xác định di sản của ông  ào  ức S để lại là: căn nhà có diện tích 63,50m
2
 

tọa lạc trên lô đất có diện tích 180,92m
2
 (vị trí số 1, 2 theo họa đ  đo vẽ hiện trạng 

do Chi nhánh Văn ph ng đăng k  đất đai thành phố X thực hiện ngày 15/01/2018) 

thuộc thửa 115, tờ bản đ  số 58 tọa lạc tại số 31/3, đường   ng Tâm (nay là đường 

A), Phường B, thành phố X. Tổng giá trị di sản thừa kế là 2.777.300 000đ  

4. C   ỗ Thị D được quyền s  hữu căn nhà có diện tích 63,50m
2
 tọa lạc trên 

lô đất có diện tích 72,10m
2
 thuộc 01 phần thửa 115, tờ bản đ  số 58-D93-I-B-c (ký 

hiệu số 2 trên họa đ  đo vẽ ngày 15/01/2018), thuộc một phần Giấy chứng nhận 

quyền s  hữu nhà   và quyền sử d ng đất   số 4201041040 do Ủy ban nhân dân 

thành phố X cấp ngày 19/10/2004, đăng k  biến động sang tên ông S ngày 
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03/9/2014. C  D được tạm sử d ng phần nhà, quyền sử d ng đất thuộc ch  giới hẻm 

giáp với nhà, quyền sử d ng lô đất nói trên có diện tích 3,52m
2
. 

Bà  ào Thị H2, bà Nguyễn Thị Bích T3 được quyền đứng tên đ ng sử d ng 

theo phần đối với một phần đất và tài sản gắn liền với đất cùng với c   ỗ Thị D (vị 

trí 2,3,4 theo họa đ  đo vẽ hiện trạng, trong đó phần của c  D   vị trí 2, phần của 

bà H2   vị trí 3, phần của bà T3   vị trí số 4 theo họa đ  đo vẽ hiện trạng do Chi 

nhánh Văn ph ng đăng k  đất đai thành phố X thực hiện ngày 15/01/2018). 

5. Bà  ào Thanh P được quyền s  hữu căn nhà có diện tích xây dựng là 

78,11m
2
, diện tích sàn là 163,51m

2
 tọa lạc trên lô đất có diện tích 108,82m

2
 thuộc 

01 phần thửa 115, tờ bản đ  số 58-D93-I-B-c (k  hiệu số 1 trên họa đ ), thuộc một 

phần Giấy chứng nhận quyền s  hữu nhà   và quyền sử d ng đất   số 4201041040 

do Ủy ban nhân dân thành phố X cấp ngày 19/10/2004, đăng k  biến động sang tên 

ông S ngày 03/9/2014. Bà P được tạm sử d ng phần quyền sử d ng đất thuộc ch  

giới hẻm giáp với nhà, quyền sử d ng lô đất nói trên có diện tích 3,78m
2
. 

(Tất cả có họa đ  đo vẽ hiện trạng quyền sử d ng đất do Chi nhánh Văn ph ng 

đăng k  đất đai thành phố X thực hiện ngày 15/01/2018 kèm theo). 

6  Buộc c   ỗ Thị D phải thanh toán cho bà  ào Thanh P số tiền 

450 675 000đ (bốn trăm năm mư i triệu sáu trăm bảy mư i lăm nghìn đ ng)  

7. C   ỗ Thị D, bà  ào Thanh P, bà  ào Thị H2, bà Nguyễn Thị Bích T3 có 

trách nhiệm liên hệ với c  quan nhà nước có thẩm quyền để được đăng k  kê khai 

cấp Giấy chứng nhận quyền s  hữu nhà, quyền sử d ng đất theo quy định của pháp 

luật  

8  Hủy phần quyết định của Bản án s  thẩm về việc chia di sản thừa kế cho 

anh  ào  ức T, anh  ào  ức T1   ình ch  xét xử v  án đối với phần này  

9  Về chi phí tố t ng:  

C   ỗ Thị D phải chịu 10 206 000đ chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, đo vẽ 

và thẩm định giá tài sản (đã nộp và quyết toán xong)  

Bà  ào Thanh P phải chịu 15 942 000đ chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, đo 

vẽ và thẩm định giá tài sản (đã nộp và quyết toán 5 736 000đ)  

Buộc bà  ào Thanh P có trách nhiệm thanh toán cho c   ỗ Thị D số tiền 

10 206 000đ (mười triệu hai trăm lẻ sáu nghìn đ ng). 

10. Về án phí:  

+ Án phí s  thẩm:  

Miễn toàn bộ án phí Dân sự s  thẩm cho c   ỗ Thị D. C  D được nhận lại số 

tiền 10 000 000đ tạm ứng án phí Dân sự s  thẩm đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm 
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ứng án phí, lệ phí T a án số AA/2016/0001688 ngày 02/10/2017 của Chi c c Thi 

hành án dân sự thành phố X, t nh  âm   ng. 

Bà  ào Thanh P phải chịu 31 773 000đ án phí Dân sự s  thẩm, được trừ vào 

số tiền 300 000đ tạm ứng án phí Dân sự phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí, lệ phí T a án số AA/2016/0011837 ngày 24/01/2019 của Chi c c Thi 

hành án dân sự thành phố X, t nh  âm   ng, bà P c n phải nộp 31 473 000đ án phí. 

+ Án phí phúc thẩm:  

Bà  ào Thanh P và anh  ào  ức T không phải chịu án phí Dân sự phúc thẩm  

Anh  ào  ức T được nhận lại số tiền 300 000đ tạm ứng án phí Dân sự phúc 

thẩm đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí T a án số 

AA/2016/0011892 ngày 01/3/2019 của Chi c c Thi hành án dân sự thành phố X, 

t nh  âm   ng, anh T đã nộp đủ án phí. 

11  Về nghĩa v  thi hành án: 

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp c  quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đ n yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án c n 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 

tại  iều 357,  iều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại  iều 2  uật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo các quy định tại các  iều 6, 7, 7a và 9  uật Thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại  iều 30  uật Thi 

hành án dân sự   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án /  

 

Nơi nhận: 
- VKSND t nh  âm   ng; 

-  Phòng KT-NV & THA TAND t nh  âm   ng; 

- TAND tp   à  ạt, t nh  âm   ng; 

- Chi c c THADS tp   à  ạt, t nh  âm   ng; 

- Các đư ng sự (06); 

-  ưu: bộ phận lưu trữ, h  s  v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 ã ký 

 

 

Huỳnh Châu Thạch 


